NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CUỐN SÁCH
“BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TỪ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC ĐẾN NAY”

I. Thông tin khái quát về cuốn sách
Cuốn sách: “Biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ đổi mới 
đất nước đến nay” do PGS,TS Nguyễn Thị Song Hà  làm chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2021.
	Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và mục lục, nội dung cuốn sách được thể hiện qua 5 chương.  
Chương 1: Giới thiệu cơ sở lý luận nghiên cứu về biến đổi văn hóa dân tộc thiểu số và quản lý nhà nước về văn hóa.
Chương 2: Làm rõ thực trạng biến đổi văn hóa vật chất của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.
Chương 3: Làm rõ thực trạng biến đổi văn hóa tinh thần của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Chương 4: là Những yếu tố tác động đến biến đổi văn hóa và xu hướng biến đổi văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Chương 5: là Chính sách văn hóa và quản lý nhà nước về văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ đổi mới đất nước đến nay.
Với dung lượng 626 trang, cuốn sách cung cấp những vấn đề về lý luận và thực tiễn về văn hóa các dân tộc và biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đồng thời góp phần gợi mở những đề xuất nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
	II. Lý do chọn cuốn sách 
- Thực hiện chủ trương của Học viện về phát triển văn hóa đọc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.
- Thực hiện thông báo số 93- TB/HVCTKVI, phê duyệt kế hoạch giới thiệu sản phẩm khoa học cấp đơn vị tháng 9 và tháng 10 năm 2024.
- Trong bối cảnh hiện nay, khi xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ; các thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã và đang có nhiều tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa của mọi tộc người, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, cho nên quá trình giao lưu, tiếp biến và biến đổi văn hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Cuốn sách: “Biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ đổi mới đất nước đến nay” cung cấp những tư liệu cập nhật về thực trạng biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số và công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số. Kết quả nghiên cứu đó giúp cho các Bộ, ngành liên quan, cụ thể là Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các địa phương có những định hướng nhằm hoàn thiện chính sách và thực thi chính sách để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong thời gian tới.
- Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho giảng viên khoa Dân tộc và Tôn giáo đối với việc nghiên cứu giảng dạy môn học Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	III. Nội dung cốt lõi của cuốn sách
Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu biến đổi văn hóa dân tộc thiểu số và quản lý nhà nước về văn hóa
1.1. Nghiên cứu của các tác giả nước ngoài
· Các nghiên cứu lý luận về biến đổi văn hóa
Văn hóa có vị trí quan trọng đối với mỗi quốc gia, mỗi tộc người, chính vì thế mà các khái niệm “văn hóa”, biến đổi văn hóa từ lâu đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong thế kỷ XIX, các ngành khoa học xã hội như Dân tộc học, Nhân học, Văn hóa học, Xã hội học có một hệ thống lý thuyết lý giải về biến đổi văn hóa. Các quan điểm nghiên cứu về tiếp biến văn hóa, biến đổi văn hóa được phát triển rộng rãi với nhiều lĩnh vực, nhiều góc độ khác nhau điển hình như Fran.Boas đã đưa ra thuyết đặc thù lịch sử với quan điểm tương đối văn hóa: không có văn hóa cao/văn hóa thấp, chỉ có sự đa dạng về văn hóa.
Giữa thế kỷ XX là khoảng thời gian mà các lý thuyết có liên quan đến văn hóa và biến đổi văn hóa trở trên đa dạng hơn: Cấu trúc luận của Lévi Straus, Tuyến hóa luận đa tuyến...
Cũng trong thế kỷ XX, một trong các trường phái của lý thuyết Hiện đại hóa từng được coi là một công cụ hữu hiệu cho các xã hội kém phát triển trở thành một xã hội công nghiệp.
Những năm gần đây một số quan điểm nghiên cứu về vấn đề tộc người gắn với bản sắc văn hóa tộc người trong hình thành và phát triển dân tộc cũng rất được chú trọng. Các nghiên cứu hướng đến: Nghiên cứu phân tích lý giải bản sắc văn hóa của các tộc người ở Châu Âu; làm rõ sự phát triển của truyền thông và tác động của nó đến biến đổi văn hóa Trung Quốc; phân tích ảnh hưởng của sự phát triển du lịch, toàn cầu hóa đến biến đổi văn hóa ở Trung Quốc; lý giải mối quan hệ căng thẳng giữa toàn cầu hóa và di sản văn hóa địa phương; hoặc đưa ra các phân tích dựa vào giá trị của các di sản văn hóa...
Nghiên cứu tín ngưỡng tôn giáo như là một phần của đời sống văn hóa của các tộc người thiểu số là chủ đề được quan tâm nhiều của các học giả nước ngoài
Nghiên cứu về bảo tồn và phát triển, phát triển văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Có thể nói các nghiên cứu về biến đổi văn hóa, bảo tồn văn hóa nêu trên có giá trị tham khảo ở nhiều góc độ cho nghiên cứu về biến đổi văn hóa các tộc người thiểu số ở Việt Nam, đồng thời là cơ sở để đưa ra lý thuyết và khung phân tích có các nghiên cứu biến đổi văn hóa của các tộc người thiểu số.
· Các nghiên cứu về biến đổi văn hóa của các DTTS ở Việt Nam
Theo nội dung cuốn sách đề cập: Nghiên cứu về Mông – Dao được chú trọng, ở đầy đủ các mặt đời sống kinh tế, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng... Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ tập trung ở khu vực miền núi phía bắc, vùng biên giới giáp với Trung Quốc và Lào. Trong khi trên thực tế, nghiên cứu biến đổi văn hóa đa dạng hơn.
1.2. Nghiên cứu của các tác giả trong nước
- Các nghiên cứu mang tính lý luận về biến đổi văn hóa và quản lý nhà nước vè văn hóa:
+ Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng 2007.
+ Một số công trình đã tập trung giới thiệu, phân tích những vấn đề lý luận trong nghiên cứu văn hóa, vai trò của văn hóa với phát triển như: Triết lý phát triển ở Việt Nam, mấy vấn đề cốt yếu của Phạm Xuân Nam (2005). Một số công trình đã đi sâu phân tích, lập luận rõ vai trò của văn hóa trong phát triển quốc gia dân tộc, chẳng hạn như: Văn hóa bản địa Việt Nam – Khuynh hướng phát triển hiện đại của Nguyễn Thanh Tuấn (2012); Nền văn hóa mới của Việt Nam của Phan Ngọc (2013); Văn hóa Việt Nam trên con đường giải phóng, đổi mới, hội nhập và phát triển của Đỗ Huy (2013)...
Các nhà nghiên cứu khẳng định: bản sắc văn hóa thường là bất biến trong quá trình phát triển của lịch sử. Nhưng cái bất biến ấy lại có những thay đổi trong các môi trường sống, tiếp xúc văn hóa hay do tác động của các yếu tố bên ngoài. Do vậy bảo vệ văn hóa nhằm mục đích phát triển đất nước luôn đặt ra nhiệm vụ cấp bách...
Nhìn chung: các công trình này đã đề cập đến văn hóa và biến đổi văn hóa của các dân tộc thiểu số, song vẫn chỉ tập trung vào từng tộc người, nhóm tộc người ở các ngôn ngữ cụ thể mà chưa phân tích một cách bao quát, tổng thể các dân tộc thiểu số trên phạm vi quy mô toàn quốc; chưa làm rõ vấn đề đang đặt ra hiện nay, đặc biệt là chưa làm rõ được vai trò của văn hóa đối với sự phát triển và công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số đã có những ảnh hưởng, tác động như thế nào đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số từ Đổi mới đến nay.
· Các nghiên cứu về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
-   Các nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách đến biến đổi văn hóa
· Các nghiên cứu biến đổi văn hóa truyền thống của các DTTS
Nhìn chung, các nghiên cứu về văn hóa tộc người và biến đổi văn hóa tộc người đã có rất nhiều. Các nghiên cứu đã có tính bao quát về một tộc người hay nhóm tộc người, làm rõ những nét đặc trưng trong bản sắc văn hóa của một số tộc người. Tuy nhiên các nghiên cứu mang tính lý luận về biến đổi văn hóa và quản lý nhà nước về văn hóa các tộc người thiểu số thì chưa nhiều, đòi hỏi các nhà khoa học cần có những nghiên cứu cụ thể để có thể đưa ra những vấn đề đang còn tồn tại, bất cập trong công tác quản lý văn hóa và biến đổi văn hóa trong cộng đồng các tộc người thiểu số. Các nghiên cứu đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống từ 1986 đến nay, làm cơ sở khoa học phục vụ cho việc hoàn thiện chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các tộc người thiểu số còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là chưa có công trình nào nghiên cứu về các mô hình văn hóa đã và đang được thực hiện đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa, tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các tộc người, các vùng miền.
Hiện nay vẫn còn tồn tại những bất cập trong nhận thức về quản lý nhà nước đối với văn hóa như có một công thức chung, cách tiếp cận chung phổ biến cho các tộc người, cho các vùng về bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa cũng như hiệu quả, tác động của các chính sách văn hóa trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các DTTS.
Ngoài ra đang có một số quan điểm tĩnh, bất biến về văn hóa và truyền thống, đồng thời chưa có một nhận thức đầy đủ, sâu sắc về quá trình biến đổi và thích ứng văn hóa trong môi trường biến đổi, về vai trò của văn hóa tộc người trong phát triển bền vững cũng như vai trò của các chủ thể văn hóa trong lựa chọn các giải pháp bảo tồn. Vì thế, công trình này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, góp phần cung cấp các dữ liệu khoa học và thực tiễn nhằm giúp các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách có căn cứ để hoàn thiện và hoạch định chính sách văn hóa, trong đó có chính sách bảo tồn văn hóa trong thời gian tới.

1.2. Một số khái niệm cơ bản và lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu
Khái niệm cơ bản
Định nghĩa của UNESCO 2002 về văn hóa: Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hoặc một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng ngoài văn hóa nghệ thuật, cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin.
Ở Việt Nam, văn hóa thường được phân thành 4 yếu tố: văn hóa vật chất, văn hóa xã hội, văn hóa tinh thần, văn hóa nghệ thuật.
Văn hóa tộc người: là tổng thể các yếu tố về tiếng nói, chữ viết, sinh hoạt van hóa vật chất và tinh thần, tâm lý, tình cảm, phong tục tập quán... để người ta phân biệt tộc người này với tộc người khác. Văn hóa tộc người là nền tảng nảy sinh và phát triển ý thức tộc người.
Đặc trưng văn hóa tộc người thể hiện trên toàn bộ đời sống từ ngôn ngữ, trang phục, tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa dân gian, tri thức về tự nhiên, xã hội, con người; tri thức về sản xuất, tâm lý, tính cách dân tộc, phong tục tập quán...
Biến đổi văn hóa
Tiếp biến văn hóa: giao lưu và tiếp biến vă hóa là quy luật phát triển của văn hóa, quy luật tất yếu của đời sống, một nhu cầu tự nhiên của con người hiện tại. Hiện nay, tiếp biến văn hóa là một quá trình biến đổi kép về văn hóa và tâm lý xảy ra do kết quả của sự tiếp xúc giữa hai hoặc nhiều nhóm văn hóa và những cá nhân thành viên của nhóm văn hóa đó.
Toàn cầu hóa: là sự tổng hợp của các quá trình và hiện tượng như luân chuyển hàng hóa, dịch vụ, tư bản, công nghệ thông tin qua biên giới, di chuyển người giữa các nước, hướng ưu thế trên thị trường về lãnh thổ và chế độ, đồng thời là sự xuất hiện những vấn đề mang tính toàn cầu như bất bình đẳng về thu nhập, tăng trưởng dân số mà chỉ có hợp tác toàn thế giới mới có thể giải quyết được.
Hiện đại hóa: được xem là quá trình chuyển đổi từ xã hội truyền thống sang một xã hội hiện đại, làm cho nó mang tính chất của thời đại hiện nay.
Bảo tồn, phát huy: có thể hiểu là nỗ lực nhằm bảo vệ và gìn giữ  sự tồn tại của di sản theo dạng thức vốn có của nó. Phát huy giá trị di sản là những hành động nhằm đưa di sản văn hóa vào trong thực tiễn xã hội, coi đó như là nguồn nội lực, tiềm năng góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội, mang lại lợi ích giá trị cho cộng đồng, xã hội. Bảo tồn và phát huy có tính 2 mặt, phải có sự tương hỗ với nhau.
Bảo tồn nguyên vẹn:
Bảo tồn trên cơ sở kế thừa
Chính sách văn hóa: “Chính sách là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đường lối, nhiệm vụ. Chính sách được thực hiện trong một thời gian nhất định, trên những lĩnh vực cụ thể nào đó. Bản chất, nội dung và phương hướng của chính sách tùy thuộc vào tính chất của đường lối, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa...
Chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa: được cụ thể ở nhiều văn bản như Hiến pháp, Văn kiện các kỳ đại hội Đảng, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa, Luật Di sản văn hóa và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Di sản văn hóa.
Chính sách phát triển văn hóa
Quản lý nhà nước về văn hóa.
Quản lý nhà nước về văn hóa của các dân tộc thiểu số
1.2.2. Các lý thuyết nghiên cứu
- Lý thuyết về giao lưu, tiếp biến văn hóa: 
Theo đó, biến đổi văn hóa là tất yếu của mọi sự vật, hiện tượng, trong đó văn hóa tộc người. Ngày nay dưới tác động của quá trình phát triển, toàn cầu hóa và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ thì sự giao lưu, tiếp biến văn hóa của các tộc người, các nền văn hóa là không tránh khỏi.
- Lý thuyết bản sắc văn hóa tộc người: được F. Boas đưa ra chỉ tính đặc thù của văn hóa tộc người. Theo quan điểm này các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đến những bản sắc riêng, có tính riêng biệt trong văn hóa của mỗi cộng đồng tộc người.
- Lý thuyết vùng văn hóa: giải thích cho sự tương đồng và khác biệt giữa các nền văn hóa giữa các tộc người
- Lý thuyết văn hóa và phát triển bền vững: Phát triển bền vững ở Việt Nam là phát triển hài hòa các vùng miền, trong đó chú ý thỏa đáng đến vùng sâu, vùng xa, vùng các tộc người thiểu số. Phát triển bền vững gắn với xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng công bằng, bảo đảm kết quả tăng trưởng phải được phân phố công bằng, để người nghèo  cũng được hưởng lợi.
1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc thiểu số.
1.3.1. Tư tưởng Hồ CHí Minh
Hồ Chí Minh là một người luôn quan tâm đến văn hóa, Người cũng đưa ra quan niệm về văn hóa.
“Ý nghĩa của văn hóa: vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.
Đối với văn hóa DTTS, quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh là chống lại mọi biểu hiện kỳ thị, độc tôn về văn hóa. CHủ trương kế thừa truyền thống tốt đẹp của văn hóa các dân tộc, chú ý tới tâm lý, phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào các dân tộc.
Để phát triển văn hóa ở vùng DTTS, Hồ Chí Minh quan tâm đến việc phát triển bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ cho đồng bào, phát triển giáo dục miền núi, khôi phục và xây dựng hệ thống chữ viết cho các dân tộc như Thái, Mông... chú ý xây dựng thêm trường học, đào tạo thầy cô giáo nhất là thầy cô giáo thuộc các dân tộc ít người. “Ngày nay các dân tộc anh em chúng ta muốn tiến bộ, muốn phát triển văn hóa của mình thì chúng ta phải tẩy trừ những thành kiến giữa các dân tộc, phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau như anh em một nhà”.

1.3.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Định hướng bảo tồn và phát triển văn hóa
Được nhắc lại nhiều lần trong các văn bản. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH TW Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển con người Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đã khẳng định: “Nền văn hóa VN là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hơn 50 dân tộc sống trên đất nước ta đều có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng. Các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm cho phong phú nền văn hóa VN và củng cố sự thống nhất dân tộc là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hóa của các dân tộc anh em”. 
Văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
+ Thứ nhất: Xây dựng, phát triển nền văn hóa phải gắn với xây dựng, phát triển nền văn hóa phải gắn chặt với xây dựng, phát triển con người, không tách khỏi cội nguồn dân tộc.
+ Thứ hai: văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà là sức mạnh nội sinh trực tiếp để phát triển bền vững. Với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hóa được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần xã hội,
++ Các quan điểm đối với vùng văn hóa DTTS:
Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/11/1989 (về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế xã hội miền núi)
Văn kiện ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng
Nghị quyết TW5 khóa VIII.
Các chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về văn hóa luôn vận động kịp thời theo tiến trình phát triển, đúc kết kinh nghiệm, hạn chế những bất cập để hướng tới mục đích xây dựng một nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển bền vững, phù hợp với quỹ đạo phát triển chung của cộng đồng quốc tế hiện nay.
1.4. Vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững:
- Văn hóa là một trong 5 trụ cột phát triển bền vững ở VN: kinh tế - xã hội – môi trường – văn hóa – an ninh chính trị.
- Vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế: văn hóa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Bởi văn hóa với tư cách là sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần của một dân tộc, đóng vai trò to lớn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Văn hóa phát triển là cơ sở cho phát triển kinh tế một cách bền vững, toàn diện. Văn hóa là mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, là nền tảng của tinh thần xã hội. Văn hóa là mục tiêu của kinh tế, phát triển kinh tế để phát triển con người, văn hóa vừa đóng vai trò là mục tiêu trước mắt, vừa là mục tiêu lâu dài của sự phát triển kinh tế một cách toàn diện. Văn hóa thể hiện trước hết thông qua chức năng xây dựng con người, bồi dưỡng nguồn lực con người về trí tuệ, tâm hồn, tài năng, đạo đức, nhân cách, lối sống của cá nhân, cộng đồng. Chính vì thế mà văn hóa sẽ là điều kiện không thể thiếu để thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, thiếu một nền tảng tinh thần tiến bộ, lành mạnh sẽ không có sự phát triển kinh tế bền vững.
- Vai trò của văn hóa trong phát triển xã hội: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là mục tiêu của sự phát triển bởi xét cho cùng mọi sự phát triển đều do con người quyết định mà văn hóa thể hiện ở trình độ ngày càng cao, càng toàn diện thì con người càng phát triển, tiến bộ. Văn hóa góp phần giữ ổn định bởi nó có chức năng định hình các giá trị chuẩn mực trong đời sống xã hội, chi phối các hành vi của mỗi người, mỗi cộng đồng và toàn bộ xã hội.
- Vai trò của văn hóa trong bảo vệ môi trường sống: Văn hóa xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên. Với các DTTS tự nhiên chính là môi trường sống của họ, môi trường sống không chỉ cung cấp những điều kiện cơ bản cho con người sinh hoạt như ăn, ở, mặc... mà môi trường tự nhiên hình thành nên nhiều giá trị văn hóa riêng của tộc người.
1.5. Quan điểm và kinh nghiệm của một số quốc gia trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số
1.5.1. Trung Quốc
- Chính sách bảo đảm và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc
+ Hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ và phát triển các DTTS: Hiến pháp, Luật tự trị khu vực dân tộc, Luật bảo vệ di tích văn hóa và một số quy định của Quốc vụ viện về thực thi Luật tự trị khu vực dân tộc của CHND Trung Hoa đều quy định rõ ràng về bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của DTTS và giúp các khu vực dân tộc có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và văn hóa. “Cương lĩnh quy hoạch phát triển văn hóa quốc gia trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 11”; Cương lĩnh quy hoạch phát triển, cải cách văn hóa quốc gia trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 12”...
+ Chính sách hỗ trợ tài chính phát triển văn hóa của các DTTS: “Qũy phát triển DTTS”; Quỹ phát triển văn hóa các DTTS. Ngoài ra còn đầu tư tài chính vào: xây dựng thư viện và bảo tàng, bảo vệ các di tích văn hóa và di tích lịch sử trọng điểm quốc gia; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; xuất bản, truyền hình, đào tạo nhân lực.
+Chính sách bảo vệ các di tích văn hóa, di tích lịch sử các DTTS
+ Chính sách đối với di sản văn hóa phi vật thể
+ Chính sách với văn tự, ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số đang được sử dụng
+ Chính sách đối với truyền thụ, quảng bá văn hóa truyền thống các DTTS
1.5.2. Liên bang Nga
- Chính sách di sản: giai đoạn 2009-2012: bảo tồn và tăng khả năng tiếp cận của các di sản văn hóa liên quan với quyền hiến pháp. Giai đoạn 2013-2020 nhằm hướng bảo tồn di sản văn hóa lịch sử và mở rộng sự tiếp cận với các giá trị văn hóa và nguồn thông tin: Bảo vệ các di sản văn hóa vật thể cũng như việc sử dụng các vật thể đó; Nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận hệ thống thư viện; nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận hệ thống lưu trữ; Đảm bảo tính hiệu quả và bảo toàn của việc sử dụng các tài liệu lưu trữ và các bộ sưu tập.
- Chính sách đa dạng và hòa nhập văn hóa: bảo tồn và phát triển đa dạng văn hóa tộc người là một mục tiêu chính trị.
- Chính sách ngôn ngữ: tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức toàn liên bang, theo thống kê thì đến 99,4% dân số nói tiếng Nga. Một số nước cộng hòa trong liên bang (trừ Karelia) có quyền được nói và sử dụng ngôn ngữ riêng của họ.
- Chính sách đa dạng phương tiện truyền thông và nội dung thông tin: có rất nhiều công ty truyền thông. Đầu năm 2010 có 20 kênh phát sóng miễn phí bao gồm 1 kênh chuyên về văn hóa dân tộc.
- Chính sách xuyên văn hóa: Đa dạng văn hóa và đa dạng sắc tộc. Các hình thức liên hệ xuyên văn hóa bao gồm hội thảo, lễ hội, trưng bày, trao đổi xuyên vùng...
1.5.3. Cộng hòa Pháp
- Chính sách di sản văn hóa: Bộ Văn hóa Pháp đã tổ chức ngày di sản và sau đó nó đã trở thành ngày di sản của toàn Châu Âu năm 1991. Di sản là một liên tục được bổ sung để hoàn thiện theo thời gian. Vì thế mục đích của các chính sách di sản không chỉ gói gọn trong một khung thời gian nhất định mà nó đưa ra tiếp cận đối với tri thức lịch sử về nguồn gốc và sự hình thành các bản sắc. Luật về tự do sáng tạo, kiến trúc và di sản năm 2016 đã đề cập đến một số khía cạnh của chính sách di sản: khó khăn trong việc ngăn chặn nạn buôn lậu cổ vật và di sản văn hóa...
- Chính sách đa dạng và hòa nhập văn hóa: Những người sinh sống trên đất nước Pháp mà không mang quốc tịch Pháp thì được coi là người nước ngoài. Người Pháp nhập cư là những người sinh ra ở nước khác nhưng sống ở Pháp. Điều 1 trong hiến pháp “Pháp là nước CHXH, dân chủ, không phân biệt tôn giáo và không thể bị chia cắt. Nước Pháp sẽ đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật cho tất cả mọi công dân không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, tôn giáo. Vì thế các nhóm thiểu số ở Pháp không có một vị thế văn hóa đặc biệt nào và tất cả mọi công dân đều có quyền bình đẳng. Cộng hòa Pháp không thừa nhận thuật ngữ cộng đồng văn hóa hay nhóm văn hóa thiểu số.
Các chính sách cũng tập trung sự quan tâm tới các vấn đề tiếng Pháp cho người nhập cư. Các lớp học tiếng Pháp được tổ chức để phục vụ cho việc hòa nhập. Coi trọng sự đa dạng văn hóa được thể hiện dưới nhiều chiều cạnh như: đối tượng thụ hưởng văn hóa, thực hành văn hóa,, biểu đạt văn hóa...
- Chính sách xuyên văn hóa: Xuyên văn hóa xu hướng trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày có ảnh hưởng mạnh mẽ.
1.5.4. Thái Lan
Văn hóa Thái Lan rất đa dạng. Chính sách văn hóa quốc gia Thái Lan hình thành và chính thức tuyên bố vào năm 1981 theo tinh thần của điều 64 của Hiến pháp Hoàng gia vương quốc Thái Lan có ghi cụ thể: “Nhà nước sẽ phát huy và bảo tồn văn hóa dân tộc” thể hiện
+ Hỗ trợ các hoạt động bảo tồn văn hóa Thái thông qua mọi hình thức về giáo dục, nghiên cứu, diễn xướng, phát triển các loại hình văn hóa nhằm tạo ra những công cụ hữu hiệu để giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân, sự phát triển của quá trình kinh tế - chính trị, xã hội và nhằm củng cố, tăng cường chủ quyền lãnh thổ quốc gia
+ Truyền bá văn hóa Thái đến tất cả mọi công dân Thái để họ hiểu và có thể nhận diện được các giá trị văn hóa của chính mình và biến những giá trị văn hóa đó thành hành động. Tri thức văn hóa và sự đề cao văn hóa Thái cần được coi là kim chỉ nam để tạo nên sự thống nhất quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội
+ Phát huy truyền thống văn hóa địa phương và văn hóa tộc người nhằm giáo dục sự đề cao văn hóa truyền thống và văn hóa vùng, đồng thời thúc đẩy tiếp thu và sự hòa hợp văn hóa tộc người đa dạng trong thống nhất hài hòa.
+ Hỗ trợ và phát huy trao đổi văn hóa ở cấp vùng, liên vùng và cấp quốc tế nhằm tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau
+ Hỗ trợ và phát huy sự hài hòa và hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân trong hoạt động văn hóa.
1.5.5. Tham khảo cho Việt Nam
- Có thể rút ra một số kinh nghiệm của Trung Quốc trong bảo tồn và phát triển văn hóa DTTS:
+ Cải thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ và phát triển văn hóa của các DTTS
+ Cải thiện sự tham gia của người dân các DTTS trong xây dựng và thực hiện pháp luật bảo vệ và phát triển văn hóa các DTTS.
+ Mở rộng phạm vi nghĩa vụ của nhà nước nhằm tôn trọng, bảo vệ và hiện thực hóa các quyền văn hóa của các DTTS
+ Chú trọng cân bằng giữa bảo vệ và phát triển, tập trung vào sự đổi mới và phát triển văn hóa DTTS.
- Lịch sử phát triển của Liên bang Nga chứng kiến nhiều thăng trầm, có sự hòa nhập và phân ly của nhiều quốc gia thành viên. Trong khi nước Nga chủ trương xây dựng bản sắc văn hóa chung với bộ phận chủ đạo là người Nga. Nga đứng trước 2 vấn đề: Nếu nhất thể thì có hiện tượng mâu thuẫn, xung đột của các tiểu quốc gia thành viên. Nếu chọn đa dạng và đa nguyên thì tất cả đều ngang nhau, cần phải điều chỉnh lại chính sách.
- Chính sách văn hóa Pháp là củng cố và phát huy các giá trị tinh hoa văn hóa bác học và các nét văn hóa bình dân trên nền tảng văn hóa bác học. Cho nên dù chính phủ Pháp đã cố gắng đẩy mạnh phát triển văn hóa bình dân nhưng những tư tưởng cốt lõi và triết lý của chính sách không đổi dẫn đến tình trạng xung đột và mâu thuẫn tộc người như hiện nay.
- Thái Lan: chính sách văn hóa dựa trên bối cảnh nền tảng tôn giáo quốc gia là Đạo phật và tư tưởng chủ nghĩa dân tộc chịu ảnh hưởng của phương Tây (cụ thể là Pháp, Đức). Biến đổi chính là cách thức phù hợp để giải quyết vấn đề bảo vệ và bảo tồn di sản văn hóa dựa trên sự tham gia của cộng đồng vì sự phát triển bền vững.
CHƯƠNG 2: Thực trạng biến đổi văn hóa vật chất các DTTS ở VN từ đổi mới 1986 đến nay
Văn hóa luôn vận động không ngừng. Đặc biệt, Việt Nam đã và đang trải qua quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cuộc cách mạng 4.0 đang tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống thì sự biến đổi văn hóa là quá trình tất yếu.
2.1. Biến đổi về nhà cửa
Tùy thuộc vào môi trường cảnh quan và điều kiện sống, phong tục tập quá mà mỗi dân tộc hình thành nên một loại nhà ở truyền thống khác nhau. Người Thái, Tày, Mường, Khơ-me sinh sống trong các ngôi nhà sàn với hình thức và cách bố trí mặt bằng sinh hoạt khác nhau; người Mông, Lô Lô, Pu Péo, Bố Y, Phù Lá, Pà Thẻn, Dao Đỏ lựa chọn nhà đất để ở; nhà Ê đê, Xơ Đăng, Ba Na lựa chọn nhà sàn làm tranh, tre, có lan can, sinh hoạt cộng đồng trong nhà rông, nhà gươl; người Hoa lựa chọn nhà đất với thiết kế hình ống, người Kinh nhà mặt đất thiết kế 3 gian... Người Lô Lô đen ở Hà Giang, người Hà Nhì ở Lào Cai, người Nùng ở Bắc Giang với ngôi nhà trình tường; người Chăm ở khu vực Ninh Thuận ở nhà đất, người Chăm ở An Giang ở nhà sàn...
Quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập, cũng như sự thay đổi về địa bàn cư trú, đặc điểm môi trường – văn hóa các vùng miền mà nhà ở hiện nay của các tộc người có sự khác nhau.
- Hiện nay hầu hết các dân tộc thiểu số, ở nhà đã có sự thay đổi, thể hiện ở kiểu dáng, không gian phân bố, bố trí mặt bằng sử dụng, mục đích sử dụng, nguồn nguyên vật liệu làm nhà... Tuy nhiên, ở từng vùng, từng tộc người thì có sự khác nhau.
Theo kết quả khảo sát của đề tài thì nhà ở truyền thống vẫn chiếm một tỉ lệ lớn, chiếm khoảng 30%.
Hiện nay nhà được sử dụng nhiều nhất là nhà theo kiểu truyền thống của dân tộc nhưng có sự thay đổi kỹ thuật theo các dân tộc khác
Nguyên nhân đầu tiên của sự thay đổi: là nguyên vật liệu không còn như trước, nhu cầu sử dụng (sự tiện nghi) cũng đã thay đổi.
Nhà ở truyền thống chính là không gian sinh hoạt chung của gia đình, là nơi diễn ra nhiều nghi lễ liên quan đến mỗi con người, của gia đình, dòng họ, cộng đồng.... dù hiện đại như thế nào, ngôi nhà biến đổi ra sao thì giá trị tinh thần vẫn rất quan trọng.
2.2. Biến đổi trang phục
Trang phục là yếu tố đầu tiên giúp nhận biết, phân biệt giữa các tộc người hoặc giữa nhóm địa phương này với nhóm địa phương khác. Trang phục của phụ nữ thường là đặc sắc nhất, thể hiện quan niệm thẩm mĩ và sự thích ứng với môi trường của các tộc người trong xây dựng và bảo tồn nền văn hóa dân tộc.
Hiện nay mức độ sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc không đồng đều giữa các địa phương, các tộc người. Về cơ bản, trang phục truyền thống ít được sử dụng trong các hoạt động ngày thường, chủ yếu sử dụng trong các dịp lễ tết, các ngày hội văn hóa.
- Trang phục truyền thống biến đổi về chất liệu, thay vì các sản phẩm dệt thủ công truyền thống (vài được dệt từ sợi lanh của người Mông, vải từ bông của người Tày, Nùng, Thái...) thì hiện nay chủ yếu là vải sản xuất công nghiệp, giá cả phù hợp với mức chi tiêu của người dân.
- Các dạng hoa văn, cách phối trang phục, kết cấu của các bộ phận thường có sự cách điệu để trở nên đẹp hơn, phù hợp với quan niệm thẩm mĩ hiện tại.
2.3. Biến đổi về ẩm thực
- Lương thực thực phẩm phản ánh đầy đủ tình trạng kinh tế của mỗi cộng đồng, tộc người. Các tộc người vùng cao phía bắc chủ yếu sử dụng ngô, vùng cao phía tây dùng cả ngô và gạo, vùng phía nam sử dụng lúa gạo làm lương thực chính. Chế độ thực phẩm như các loại rau, thịt, cá... cho đến cách chế biến đều khá tương đồng giữa các dân tộc trong cùng 1 vùng và đều thể hiện đặc điểm nuôi trồng mang tính chất vùng miền.
- Nhiều món ăn trở thành đặc sản, thành thương hiệu tộc người: chẳng hạn như nem, giò chả là món của người Kinh; khâu nhục là của người Tày, Nùng; trâu gác bếp của người Thái; nói đến thắng cố, mèn mén sẽ nghĩ ngay đến người Mông; thịt chua của người Mường; nói đến bún nước lèo sẽ nghĩ đến người Khơ-me; cà ri là món yêu thích của người Chăm theo đạo Hồi....
- Dưới tác động của kinh tế thị trường, đời sống kinh tế xã hội của các tộc người thiểu số nói chung là được cải thiện rõ rệt. Hiện nay đang có nhiều biến đổi, giao thoa mạnh mẽ trong văn hóa ẩm thực của các dân tộc, các vùng miền. Các tộc người đã sử dụng cách thức chế biến và khẩu vị trong ăn uống, thậm chí ẩm thực phương Tây cũng đã có mặt trong đời sống hằng ngày. Chế độ ăn chuyển dần từ việc ăn no sang ăn ngon. Sự đa dạng của ẩm thực sẽ thể hiện rất rõ trong các dịp như cưới xin, lễ tết, và thậm chí ngay trong bữa ăn hằng ngày... Những sản phẩm chăn nuôi chỉ dành trong dịp lễ tết thì nay đã có mặt trong hầu hết các bữa ăn hằng ngày.
2.4. Biến đổi về nhạc cụ truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Trước đây, mỗi dân tộc đều có nhạc cụ làm công cụ biểu hiện tình cảm tình yêu và âm nhạc, biểu hiện vui chơi giải trí và sinh hoạt văn nghệ dân gian, biểu trưng cho lễ hội, tín ngưỡng...
Các nhạc cụ độc đáo như trống đồng, đàn đá, đàn bầu, đàn tơ rưng; các nhạc cụ làm bằng đất như ống huân, bằng tre như sáo, tiêu, khèn; bộ gõ với các loại trống, mõ, cồng, chiêng,
Nhìn chung là rất đa dạng phong phú về chủng loại, kiểu dáng, kết cấu.
Tùy theo chức năng sử dụng thì có thể chia làm 2 loại
+ Nhạc cụ sử dụng trong các nghi lễ tín ngưỡng
+ Nhạc cụ dùng trong vui chơi và sinh hoạt văn nghệ dân gian
- Từ khi đổi mới đến nay, nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc đã biến đổi theo nhiều xu hướng, thường là mai một đi. Thay vào đó là sử dụng những nhạc cụ du nhập từ các dân tộc láng giềng, kể cả một số nhạc cụ hiện đại như guitar, organ, piano...
Dù vậy, hiện nay nhiều nghệ nhân tâm huyết vẫn cố gắng truyền dạy âm nhạc cổ truyền cho thế hệ trẻ của dân tộc minhd. Việc thành lập các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, sử dụng các nhạc cụ truyền thống kết hợp với dân ca, điệu múa để biểu diễn cho khách du lịch là một cách để làm sống các loại hình văn nghệ dân gian truyền thống và nhạc cụ văn hóa dân tộc.
Chương 3: Thực trạng biến đổi văn hóa tinh thần của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ sau đổi mới đến nay
3.1. Biến đổi về sử dụng ngôn ngữ tộc người
Việc sử dụng tiếng phổ thông gần như là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi người: học hành, vui chơi, buôn bán trao đổi hàng hóa, giải trí... Kết quả khảo sát cho thấy hiện nay có khoảng 61,8% tỉ lệ người dân sử dụng tiếng phổ thông (chủ yếu là nói).
Tiếng của dân tộc mình – tiếng mẹ đẻ vẫn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của người dân. Kết quả khảo sát cho thấy, người dân các dân tộc thiểu số vẫn sử dụng thành thạo tiếng của dân tộc mình (chủ yếu là nói), bởi nó là nguồn nuôi dưỡng văn hóa dân tộc, gắn với mỗi người từ tấm bé đến trưởng thành.
Trong một khu vực, những dân tộc ít người hơn thường có xu hướng tìm hiểu, học ngôn ngữ của dân tộc đa số ở khu vực đó để thuận tiện cho giao tiếp, mua bán trao đổi hàn hóa. Ví dụ các tộc người thiểu số sinh sống ở khu vực Tây Bắc sẽ học ngôn ngữ của người Thái; khu vực Đông Bắc sẽ học ngôn ngữ của người Tày, Nùng, người Mông để thuận tiện cho việc giao tiếp...
Trong cộng đồng dân tộc, người dân có xu hướng sử dụng song song: Vừa sử dụng tiếng phổ thông, vừa sử dụng tiếng của dân tộc mình
3.2. Biến đổi về nghi lễ và lễ hội của các dân tộc thiểu số
Trong đời sống của mỗi cộng đồng tộc người, nghi lễ và thực hành nghi lễ có vai trò vô cùng quan trọng, phản ánh rõ đặc trưng riêng trong văn hóa của tộc người ấy. Tâm thức của họ là luôn muốn gìn giữ, trao truyền cho thế hệ con cháu hiểu, gìn giữ và thực hành như chính họ và cha ông họ đã từng làm.
Xuất phát từ quan niệm về thế giới quan, nhân sinh quan mà văn hóa và thực hành văn hóa tinh thần của các tộc người có sự khác nhau, mang tính bản sắc. Tuy nhiên, ý nghĩa của các dạng nghi lễ đều có những điểm tương đồng như: thể hiện sự quan tâm của gia đình và cộng đồng đối với thành viên của mình, phản ánh cách ứng xử giữa người sống với người quá cố, thực hành đời sống tín ngưỡng của dân tộc về mặt quan niệm đối với con người cụ thể trong gia đình và cộng đồng.
3.3. Biến đổi về nghi lễ trong gia đình và lễ hội cộng đồng của các dân tộc thiểu số
Nhiều nghi lễ bị mất đi, nhiều nghi lễ đã được phục hồi, đồng thời có nhiều nghi lễ được tiếp nhận.
Có những lễ hội được mở rộng về mặt quy mô và cách thức tổ chức. Ví dụ như lễ hội Lồng tổng của người Tày –Nùng; lễ gầu tào của người Mông, lễ hội Hoa Ban của người THÁI ở Tây Bắc; tết Hoa của người Cống...
Các dân tộc vốn có tết cổ truyền của dân tộc mình, nay cũng đã hòa vào không khí đón tết nguyên đán cùng với nhân dân cả nước.
3.4. Biến đổi trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào các dân tộc thiểu số
Hiện nay xuất hiện tình trạng thay đổi đức tin, xuất hiện các hình thức tín ngưỡng tôn giáo mới. Ở miền núi là sự chuyển đổi từ tín ngưỡng truyền thống sang các đạo tin lành, công giáo, và các dạng tà đạo, chưa được nhà nước Việt Nam công nhận hoạt động.
Có nhiều nguyên nhân, trong đó kết quả tổng hợp phiếu khảo sát thể hiện rằng người DTTS theo tôn giáo mới là vì họ được thoải mái về mặt tinh thần, giúp mở mang kiến thức, quan hệ... mà việc theo các tín ngưỡng truyền thống của dân tộc không đáp ứng được cho họ.
Chương 4: Những yếu tố tác động đến biến đổi văn hóa và xu hướng biến đổi văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
4.1. Những yếu tố tác động đến biến đổi
Bối cảnh trong nước và quốc tế
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị quá, quá trình toàn cầu hóa với sự hòa nhập sâu rộng của các cá nhân, các cộng đồng dân tộc. Qúa trình giao lưu, tiếp biến văn hóa thì biến đổi gần như là tất yếu.
Bối cảnh trong nước
4.1.2. Các yếu tố tác động đến biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số ở việt nam
- Biến đổi đặc điểm cư trú của các dân tộc: quá trình di cư dẫn đến hiện tượng xen cư, cộng cư của các tộc người. Phạm vi cư trú của các tộc người hiện nay trải rộng hơn, xu hướng hôn nhân khác tộc người... Trong 1 bản, 1 xã không chỉ 1 tộc người sinh sống mà là nhiều tộc người. Các tộc người có xu hướng di chuyển xuống những vùng đất bằng phẳng, thuận lợi hơn cho việc sinh sống
- Sự di dân, chuyển cư của các tộc người: di cư làm thủy điện; di cư làm kinh tế mới; tự do di cư của các tộc người miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên và Nam bộ.
- Hiện đại hóa và yếu tố kinh tế thị trường:
- Giao lưu và tiếp biến văn hóa
- Tác động của việc chuyển đổi tín ngưỡng, tôn giáo
4.2. Xu hướng biến đổi văn hóa tộc người
- Xu hướng gìn giữ, bảo tồn bản sắc tộc người
- Xu hướng giao thoa, tiếp nhận các giá trị văn hóa của tộc người khác
- Hiện đại hóa một số giá trị văn hóa truyền thống: thể hiện nhiều ở việc may mặc trang phục; hiện đại các yếu tố, thực thành tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội...
- Xu hướng tái cấu trúc một số đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc trong bối cảnh mới, nhất là dưới tác động của toàn cầu hóa và những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin
- Xu hướng chối bỏ một số giá trị văn hóa truyền thống
- Xu hướng nảy sinh một số yếu tố giá trị văn hóa mới
- Xu hướng đan xen và đa dạng văn hóa mà tiêu biểu là hiện tượng xen ghép giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện ở việc tiếp biến
- Xu hướng linh hoạt và giản tiện trong việc thực hành một số yếu tố văn hóa truyền thống cho thích ứng hơn với bối cảnh đương đại, điều kiện cũng như là yêu cầu của cuộc sống mới.
4.2.2. Nhận diện những yếu tố tích cực trong xu hướng biến đổi văn hóa truyền thống ở các dân tộc thiểu số
Trong quá trình biến đổi, nhiều yếu tố văn hóa mới được tiếp nhận, hình thành nhiều yếu tố văn hóa mới khiến cho văn hóa tộc người càng trở nên đa dạng, phong phú hơn. Thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác, tiếp biến văn hóa – kinh tế - xã hội ngày càng sâu rộng hơn. Trên cơ sở gần gũi về mặt văn hóa, các nhóm tộc người ngày càng xích lại gần nhau, tạo nên sự gắn kết, củng cố tính thống nhất trong quan hệ tộc người.
4.2.3. Nhận diện những yếu tố tiêu cực trong xu hướng biến đổi văn hóa truyền thống ở các dân tộc thiểu số
Thứ nhất: sự mai một, biến mất của một số thành tố là bản sắc của văn hóa tộc người.
Thứ hai: sự xuất hiện những yếu tố văn hóa lai căng không lành mạnh trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Thứ ba: Sự phân hóa về văn hóa giữa các tộc người
Chương 5: Chính sách văn hóa và quản lý nhà nước về văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ đổi mới đất nước đến nay
5.1. Hệ thống chính sách văn hóa
5.1.1. Hệ thống chính sách văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số
Chính sách văn hóa ở vùng DTTS trong thời gian qua được đặt trong bối cảnh thực hiện quan điểm, nhiệm vụ của hai nghị quyết quan trọng là: Nghị quyết số 5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 9 khóa XI (2014). Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Trung ương Đảng, ngành Văn hóa và một số cơ quan chức năng đã tham mưu ban hành hệ thống chính sách văn hóa ở vùng đồng bào DTTS tạo nên những chuyển biến, hiệu quả rõ rệt theo hướng bền vững trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế phát triển kinh tế thị trường, toàn cầu hóa của đất nước.
- Giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có 18 nhóm chính sách DTTS: gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS; hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa các DTTS, ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 DTTS có số dân dưới 10000 người; ưu tiên hỗ trợ xây dựng, trang bị các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên cả nước. Bộ VHTTDL cũng đã ban hành 11 nhóm chính sách như: xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa vùng đồng bào DTTS; đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc kết hợp với các chương trình phát triển kinh tế, phát triển nghề thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo; bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào DTTS.
5.1.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách văn hóa đối với các dân tộc thiểu số.
- Tác động của chính sách văn hóa đối với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số
Độ ảnh hưởng của các chính sách:
Chính sách bảo tồn tiếng nói và chữ viết của tộc người
Chính sách bảo tồn, tổ chức lễ hội truyền thống tộc người
Chính sách bảo tồn, phát huy giá trị của nhạc cụ dân tộc
Chính sách bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa
Chính sách bảo tồn, phát huy giá trị của trang phục dân tộc
Chính sách bảo tồn, phát triển các dân tộc có dân số rất ít người
Chính sách 134,135 phát triển cơ sở hạ tầng vùng DTTS 
Chính sách phát triển dân tộc Mông, Khơ-me, Hoa
Chính sách xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, nhà văn hóa cộng đồng
Xây dựng hương ước, quy ước mới, sưu tầm luật tục truyền thống
Chính sách bảo vệ môi trường rừng và bảo tồn tri thức địa phương.
Chính sách đưa văn hóa phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo
Chính sách kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của DTTS
Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTS nói chung và văn hóa phi vật thể của các DTTS.
Chính sách bảo tồn di sản văn hóa tiêu biểu và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
- Tác động của chính sách văn hóa đối với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số
+ Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS được bảo tồn, kế thừa và phát huy trong thực tiễn đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tạo nên những tác động, nền tảng tư tưởng ở tầm vĩ mô và vi mô trong việc giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong phát triển (vĩ mô) và niềm tin, sự phấn khởi trong đời sống của đồng bào các dân tộc (vi mô).
+ Các hoạt động văn hóa dân tộc có quy mô lớn (ngày hội văn hóa và thể thao các dân tộc, liên quan cồng chiêng, liên hoan ca múa nhạc dân gian, triển lãm trang phục các dân tộc...) được tổ chức hàng năm tạo nên những tác động quan trọng trong bảo tồn văn hóa quốc gia, niềm tin, phẩn khởi của đồng bào các dân tộc đặc biệt là các nghệ nhân dân gian; tạo môi trường chấn hưng nhiều giá trị, di sản văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc ở các địa phương.
+ Các thiết chế văn hóa từ Trung ương tới địa phương từng bước được hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Từ đó tạo nên hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa của người dân ngày càng có chất lượng ở vùng đồng bào DTTS.
+ Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách văn hóa ngày càng được kiện toàn theo hướng thiết thực, hiệu quả đã tạo ra những tác động quan trọng trong hoạt động bảo tồn, quản lý và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của ngành văn hóa, ở các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương vùng đồng bào DTTS.
+ Công tác quản lý, quảng bá văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vùng DTTS... đã được quan tâm và từng bước được hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động có tác động sâu rộng trong đời sống xã hội về vai trò, vị thế của văn hóa trong nền kinh tế thị trường, giao thoa văn hóa ngày càng phát triển ở cấp độ quốc gia và quốc tế.
+ Việc kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm sự vận hành của các hoạt động văn hóa đúng hướng, đúng pháp luật, tác động đến tính bền vững trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào DTTS.
5.1.3. Một số bất cập, hạn chế của chính sách văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vùng đồng bào DTTS và miền núi
Thứ nhất: hệ thống chính sách về văn hóa còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp
Thứ hai:chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS nhất là nhóm ít người và nhóm địa phương có nguy cơ mai một: tuy tăng cường tính đa dạng văn hóa, ý thức tộc người và nhóm tộc người riêng, song lại làm suy giảm ý thức quốc gia, tính thống nhất quốc gia và văn hóa quốc gia.
Thứ ba: hệ thống chính sách văn hóa đối với các DTTS còn ít và không đồng bộ so với thực tế, đồng thời còn thiếu các chính sách quản lý đặc thù, chính sách chưa nhiều
Thứ tư: chính sách còn mang tính áp đặt, chung chung, chưa phù hợp với đặc thù của từng vùng, của tộc người.
Thứ năm: chính sách bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị các yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc theo các lĩnh vực cụ thể chưa được quan tâm định hướng và thể hiện một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, chưa có chính sách liên quan đến tổ chức phát triển cộng đồng và nâng cao tính chủ động của đồng bào DTTS.
Thứ sáu: còn thiếu các chính sách về tái tạo môi trường, khôi phục cảnh quan, không gian sinh tồn của đồng bào DTTS.
5.2. Quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS ở Việt Nam
- Khái quát về hệ thống quản lý các cấp
- Phương thức tổ chức hoạt động quản lý văn hóa các dân tộc thiểu số
KẾT LUẬN
Biến đổi văn hóa nói chung và biến đổi văn hóa các DTTS là tất yếu. Điều quan trọng hơn cả là nhận diện ra các xu hướng biến đổi và vận hành theo chiều hướng nào... Đây chính là những luận cứ có tính khoa học và thực tiễn tạo nên các giá trị, đóng góp của công trình trong nghiên cứu biến đổi văn hóa các DTTS.
Văn hóa các DTTS biến đổi nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực; văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn hóa xã hội, văn học dân gian.
Trong quá trình vận động liên tục của mình, văn hóa các DTTS ở Việt Nam chịu nhiều tác động trực tiếp và gián tiếp của nhiều yếu tố khác nhau: môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội, sự tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên lớn nhất chính là tác động của chính sách văn hóa và quản lý nhà nước về văn hóa, đặc biệt là công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa DTTS.
Văn hóa các DTTS ở Việt Nam hiện nay đã và đang vận hành, biến đổi với những xu hướng đa chiều với nhiều giá trị đan xen.
Các vấn đề đặt ra: tiếp tục duy trì và phát huy các yếu tố văn hóa truyền thống của các dân tộc trong bối cảnh gia tăng quá trình toàn cầu hóa và hội nhập;vai trò của đội ngũ trí thức dân gian, người có uy tín trong cộng đồng trong việc phát huy bản sắc; đảm bảo gắn kết chặt chẽ việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc với các chương trình, đề án, chính sách phát triển dân tộc
Để giải quyết tốt các vấn đề đang đặt ra, các chính sách của Đảng và nhà nước cần khắc phục những bất cập; tiếp tục đổi mới nội dung, đảm bảo nguồn lực, quá trình thực thi...
IV. Ý nghĩa và giá trị vận dụng cuốn sách ở Học viện Chính trị khu vực I.
1. Ý nghĩa của cuốn sách
	1.1. Đóng góp về mặt tư liệu
Cuốn sách là kết quả từ đề tài cấp nhà nước giai đoạn từ 2016 - 2020: “Biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ đổi mới đến nay – những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”
Đề tài được triển khai nghiên cứu điền dã và điều tra định lượng, ở các tỉnh
- Vùng Đông Bắc: tỉnh Hà Giang huyện Mèo Vạc (thị trấn Mèo Vạc, xã Tà Lùng), huyện Vị Xuyên (xã Đạo Đức); tỉnh Cao Bằng: huyện Bảo Lạc (xã Kim Cúc, Hồng Trị), huyện Thông Nông (xã Nà Én); tỉnh Tuyên Quang: huyện Sơn Dương (xã Ninh Lai, Thiện Kế).
- Vùng Tây Bắc: tỉnh Sơn La, huyện Quỳnh Nhai (xã Chiềng Khay, Chiềng Giàng, Mường Chiên); tỉnh Hòa Bình: huyện Tân Lạc (xã Tử Nê, Địch Giáo).
- Vùng Duyên hải miền Trung: Quảng Bình huyện Tuyên Hóa (xã Thanh Hóa, Lâm Hóa); tỉnh Ninh Thuận: huyện Ninh Phước (Hữu Đức, Phước Dân, Phước Hữu)
- Vùng Tây Nguyên: tỉnh Kon Tum huyện Đắc Hà (xã Đắc Uy, Đắc Ma), thành phố Kon Tum (phường Thắng Lợi)
- Vùng Nam Bộ gồm Sóc Trăng huyện Châu Thành (xã Phú Tân, Phú Tâm); tỉnh An Giang huyện An Phú (xã Đa Phước, Quốc Thái).
Có thể nói các địa phương đến khảo sát có tính đa dạng: có điểm vùng sâu vùng xa, giáp biên giới, đường sá đi lại khó khăn như huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang; huyện Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng, nơi cộng đồng các tộc người Mông, Dao, Lô Lô, Tày, Nùng... sinh sống, có đường biên giới giáp với Trung Quốc; xã Quốc Thái (An Giang) giáp biên giới Campuchia có người Chăm, Khơ-me sinh sống...
Có những điểm là xã, trung tâm huyện, trung tâm thành phố có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với điểm phát triển du lịch, có nhiều tộc người như xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang; huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình; thành phố Kon Tum; các điểm có gắn với quá trình di dân tái đinh cư, chịu sự tác động của công trình thủy điện Sơn La như xã Mường Chiên – điểm quê gốc của người Thái trước khi tái định cư, xã Mường Giang của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Kon Tum, gồm cư trú ở cả khu vực thị trấn và vùng sâu, vùng xa; 
Các tộc người cũng mang tính đại diện rõ nét, có những tộc người chỉ có một nhóm địa phương (Tày, Mường, Chứt, Sán Dìu, Khơ-me); có những tộc người có nhiều nhóm địa phương: Mông, Dao), lại cư trú ở nhiều vùng miền khác nhau
Có những tộc người theo tín ngưỡng dân gian (Tày, Mường Thái), có những tộc người vừa có nhóm thực hành tín ngưỡng dân gian, vừa có nhóm lại tiếp nhận các tôn giáo khác như Công giáo (Xơ Đăng, Ba-Na), người Mông theo đạo Tin Lành, người Chăm theo Hồi giáo...) trong đó có những tộc người có trình độ phát triển kinh tế xã hội cao hơn (Thái, Mường, Tày) hay có dân tộc có số dân ít, gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế như Chứt, Lô Lô...
Cuốn sách cung cấp một khối lượng kiến thức phong phú về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam ở các khía cạnh văn hóa vật chật văn hóa tinh thần và văn hóa xã hội. Các tư liệu điền dã từ phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát, quan sát tham dự) và nghiên cứu định lượng (điều tra bảng hỏi) mang lại khối kiến thức khá đầy đủ về văn hóa các tộc người thiểu số ở Việt Nam.
Tuy nhiên văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam vô cùng phong phú và đa dạng, bên cạnh sự thống nhất một số đặc điểm văn hóa, mỗi tộc người, mỗi nhóm địa phương lại có những nét khác biệt; thậm chí một tộc người nhưng cư trú ở các vùng miền khác nhau thì lại có sự khác biệt nhất định trong văn hoá do sự tác động của điều kiện, môi trường sinh sống cũng như ảnh hưởng văn hóa của những tộc người cận cư.
Đồng thời, văn hóa cũng là chủ đề quá rộng với nhiều thành tố khác nhau, với một nguồn kinh phí hạn chế và thời gian nghiên cứu chỉ trong vòng 3 năm nên việc làm rõ hết các vấn đề của sự biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam là quá khó. Dù vậy, kết quả của nghiên cứu được công bố thể hiện sự nỗ lực và tinh thần nghiên cứu của các tác giả, cung cấp cho các nhà khoa học nhiều tư liệu bổ ích về văn hóa các tộc người ở Việt Nam.
	1.2. Đóng góp về mặt khoa học
	- Trên cơ sở nghiên cứu, các tác giả nhận định rằng biến đổi văn hóa nói chung và văn hóa các dân tộc thiếu số là một quá trình tất yếu. Tuy nhiên việc nhận diện các nguyên nhân tác động, dự báo các xu hướng và đưa ra giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam là giá trị quan trọng của công trình nghiên cứu này.
- Cuốn sách đã hệ thống các khía cạnh văn hóa của các dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống trên đất nước Việt Nam. Sự biến đổi văn hóa ấy được lý giải dựa trên các lý thuyết nghiên cứu mà Cuốn sách là tài liệu bổ ích đối với việc nghiên cứu văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
2. Giá trị vận dụng của cuốn sách vào giảng dạy nghiên cứu môn Lý luận về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam
* Trong công tác giảng dạy:
- Cuốn sách cung cấp những vấn đề về lý luận và thực tiễn về văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Là tài liệu bổ ích đối với việc nghiên cứu văn hóa các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Công trình này giúp giảng viên mở rộng kiến thức phục vụ cho giảng dạy các chương trình đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực I.
- Ý nghĩa trực tiếp: 
+ Phục vụ giảng dạy 02/07 chuyên đề của môn Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Với lượng thông tin đa dạng, cuốn sách này giúp giảng viên mở rộng kiến thức phục vụ cho giảng dạy, nhất là phục vụ cho các chuyên đề 6: Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới; và chuyên đề 7: Quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
* Trong công tác nghiên cứu khoa học:
- Việc nghiên cứu cuốn sách sẽ góp phần nâng cao năng lực và tri thức nghiên cứu khoa học của giảng viên về văn hóa các dân tộc Việt Nam.
- Thông qua nghiên cứu cách phân tích, lập luận của tập thể các tác giả là những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về văn hóa dân tộc và nghiên cứu chính sách dân tộc sẽ giúp các giảng viên sẽ học tập được các kỹ năng tư duy, luận giải vấn đề, từ đó góp phần nâng năng lực nghiên cứu của bản thân.
Biến đổi văn hóa của các dân tộc thiểu số và công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số, qua đó nhìn nhận các vấn đề đang đặt ra, cuốn sách tập trung khảo sát, phân tích và đánh giá về:
- Thực trạng biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số từ năm 1986 đến nay, chủ yếu ở các thành tố văn hóa như văn hóa vật chất (nhà ở, trang phục, ẩm thực, nhạc cụ,...), văn hóa tinh thần (sử dụng ngôn ngữ tộc người, lễ hội, nghi lễ trong chu kỳ đời người, nghi lễ trong gia đình, tín ngưỡng, tôn giáo).
- Các chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số đã và đang được thực hiện và tác động của chính sách, công tác quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay, đồng thời chỉ ra một số vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số và công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số.
- Đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách quản lý văn hóa truyền thống các tộc người thiểu số hướng tới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đến năm 2030.   
                                                            Người giới thiệu
                                                            Hồ Sỹ Lập
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